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SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI 

TRƯỜNG THPT ỨNG HÒA B 

HƯỚNG DẪN HỌC SINH ÔN TẬP 

Môn Tiếng Anh lớp 11 

 

UNIT 7: FURTHER EDUCATION 

Lesson 2: Language 

 

I. Tóm tắt kiến thức 

1. Vocabulary (từ vựng) 

 

University and college (3 years or more) 

 

Upper secondary education (3 years) 

 

Lower secondary education (3 years) 

 

Primary education (5 years) 

 

Kindergarten (3 years) 

 

2. Pronunciation (phát âm) 

Ngữ điệu trong các câu hỏi 

- Trong câu hỏi dạng yes/ no để kiểm chứng thông tin đúng hay không đúng, chúng 

ta lên giọng ở cuối câu hỏi. 

- Trong câu hỏi có từ để hỏi, chúng ta trầm giọng cuối câu hỏi. 
 

3. Grammar (ngữ pháp) 

Present perfect vs. Present perfect continuous 

- Cả hai thì cùng được dùng để nói về các sự kiện hoặc các hoạt động xảy ra tại 

một thời điểm nào đó trong quá khứ chúng ta không xác định được và có mối liên 

hệ với hiện tại. 

 

HTHT HTHTTD 

- Hình thức động từ 

S + have / has + P2 

- Hình thức động từ 

S + have / has + been + V-ing 
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- HTHT nhấn mạnh vào kết quả của 

hành động, một việc xảy ra trong quá 

khứ không rõ thời điểm hoặc một 

việc bắt đầu trong quá khứ và kéo dài 

tới hiện tại. 

- Dấu hiệu: ever, never, just, recently, 

already, the first / second / ... time, 

once, twice, three times ... 

- HTHT nhấn mạnh một hành 

động, sự việc bắt đầu trong quá 

khứ và vẫn còn đang diễn ra ở 

hiện tại. 

 

- Dấu hiệu: all the morning / 

afternoon, all day long, since, for 

... 

 

 

II. Bài tập 

Exercise 1: Complete the following sentences with words from the conversation in 

GETTING STARTED. 

1. _________________________ courses should teach practical skills in addition to 

critical thinking. 

2. When a student enters a college or university, he / she has to choose a main 

subject of study, which is called ________________________ . 

3. Specialised ________________________ courses such as design and cooking are 

very popular. 

4. Students with bachelor’s degrees can pursue ________________________ 

education to get master’s or doctoral degrees. 

5. Higher education students need to have ________________________ skills so 

that they can analyse a problem scientifically. 

 

Exercise 2: Put the verbs in each sentence in the present perfect continuous. 

1. Why don’t you take a break? You _________________________________ (surf) 

the Internet all day. 

2. When you travel to Thailand, you can stay at my uncle’s flat. He _________ 

__________________ (live) in Bangkok since he got married. 

3. Nam’s borther graduated from college last month and ___________________ 

_________________ (look) for a job. 

4. Kevin’s friends ___________________________________ (study) in Australia 

for a year. Their course will end in June. 

5. Professor Richards, who is Dean of the Foreign Languages Faculty, ________ 

______________________ (teach) in this university for more than ten years. 
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Exerise 3: Choose the correct form of the verbs in brackets to complete the 

sentences and explain your choice. 

1. I (have read / have been reading) three books on vocational training to complete 

this project. 

2. I (have read / have been reading) a report on further education since last Monday. 

I will finish it this Sunday. 

3. (Have you applied / Have you been applying) for the scholarship to study in 

Singapore? 

4. I (have waited / have been waiting) for the university’s reply about entry 

requirements for a whole week. I hope to receive it soon. 

5. Prof. Wilson (has given/ has been giving) the same seminar to students for the 

last 12 years. 

6. I (have never understood / have never been understanding) why so many young 

people want to study abroad. 


